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Câu 1: Chiến thắng Điện Biên Phủ (Việt Nam) năm 1954 đã tác động như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc châu Phi?
	A. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.

	B. Mở đầu cuộc đấu tranh giành độc lập ở châu Phi.

	C. Đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ.

	D. Được coi là sự kiện mở đầu cho “Năm châu Phi”.


Câu 2: Giai đoạn 2 của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại bắt đầu từ sau sự kiện nào?
	A. Chiến tranh lạnh chấm dứt 1989.

	B. Chiến tranh thế giớithứ hai kết thúc 1945.

	C. Cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973.

	D. Trật tự hai 2 cực Ianta sụp đổ 1991.


Câu 3: Mục đích của Mỹ khi kí với Bảo Đại “Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ” (9/1951) là gì?
	A. Ủng hộ Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc.

	B. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam– Mỹ.

	C. Hợp tác với chính quyền Bảo Đại chống lại Liên Xô.

	D. Trực tiếp ràng buộc chính quyền Bảo Đại với Mỹ.


Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ chuyển sang thế đối đầu vì
	A. cả hai quốc gia đều muốn làm bá chủ thế giới.

	B. Mỹ nắm độc quyền việc chế tạo bom nguyên tử.

	C. Liên Xô làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của Mĩ.

	D. hai nước đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược.


Câu 5: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội lực lượng Đồng minh vào bắc vĩ tuyến 16 Việt Nam là
	A. quân Liên Xô.
	B. quân Pháp.

	C. quân Trung Hoa Dân quốc.
	D. quân Nhật.


Câu 6: Nội dung  nào dưới đây là điểm tương đồng về nội dung của Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương và Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam?
	A. Thỏa thuận các bên ngừng bắn để thực hiện chuyển quân, tập kết, chuyển giao khu vực.

	B. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam.

	C. Các bên thừa nhận miền Nam có 2 chính quyền, 2 quân đội, 2 vùng kiểm soát, 3 lực lượng chính trị.

	D. Hiệp định có sự tham gia của năm cường quốc trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


Câu 7: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã truyền bá lí luận nào dưới đây vào Việt Nam?
	A. Tư tưởng đấu tranh giai cấp.
	B. Chủ nghĩa Tam dân.

	C. Lí luận giải phóng dân tộc.
	D. Trào lưu Triết học Ánh sáng.


Câu 8: Hội nghị Ban Thường vụ  Trung ương Đảng (ngày 18 và 19/12/1946) đã quyết định vấn đề quan trọng gì?
	A. Ký Hiệp định Sơ bộ với Pháp.

	B. Giải tán hai tổ chức Việt Quốc, Việt Cách.

	C. Phát động toàn quốc kháng chiến chống Pháp.

	D. Hòa hoãn với Trung Hoa Dân quốc.


Câu 9: Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ (1954) được kí kết, Mỹ liền thay thế Pháp và dựng lên chính quyền tay sai nào ở miền Nam Việt Nam?
	A. Chính quyền Ngô Đình Diệm.
	B. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu.

	C. Chính quyền Trần Trọng Kim.
	D. Chính quyền Dương Văn Minh.


Câu 10: Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô là nước đi đầu trong lĩnh vực
	A. công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân

	B. xuất khẩu lúa gạo.

	C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

	D. xuất khẩu ô tô.


Câu 11: Năm 1999, đồng tiền chung châu Âu ra đời với tên gọi là đồng
	A. Mark.
	B. Euro.
	C. Dollar.
	D. Franc.


Câu 12: Cuộc mít tinh có sự tham gia của 2,5 vạn người tại quảng trường khu Đấu Xảo – Hà Nội (1/5/1938) diễn ra nhân dịp kỉ niệm
	A. ngày Quốc tế lao động.

	B. ngày thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga.

	C. ngày quốc tế chống chiến tranh.

	D. ngày thành lập Đảng.


Câu 13: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có đặc điểm là
	A. khởi nghĩa ở các đô thị lớn với hình thức đấu tranh chính trị là chủ yếu.

	B. khởi nghĩa ở vùng nông thôn với hình thức đấu tranh vũ trang là chủ yếu.

	C. một cuộc cách mạng bạo lực có kết hợp đấu tranh chính trị va vũ trang

	D. một cuộc cách mạng hòa bình có kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang.


Câu 14: Vấn đề không được các cường quốc Đồng minh đặt ra để giải quyết trong Hội nghị Ianta (2/1945) là
	A. Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.

	B. Khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh.

	C. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.

	D. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.


Câu 15: Trong quá trình thực hiện chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” (1969 – 1973), hoạt động nào của Mỹ gây bất lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta?
	A. Đưa quân viễn chinh và quân đồng minh vào tham chiến.

	B. Tiến hành đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm.

	C. Dùng thủ đoạn ngoại giao: lợi dụng mâu thuẫn Trung - Xô.

	D. Sử dụng chiến thuật mới “trực thăng vận” và “thiết xa vận”.


Câu 16: Vì sao trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp đều hạn chế phát triển công nghiệp nặng?
	A. Biến Việt Nam thành thị trường trao đổi hàng hoá với Pháp

	B. Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp

	C. Muốn cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp

	D. Vì Việt Nam không có thế mạnh phát triển nhanh công nghiệp nặng


Câu 17: Sự kiện nào sau đây được xem là khởi đầu cho cuộc Chiến tranh lạnh ?
	A. Cách mạng Trung Quốc thành công (1949).

	B. Thông điệp của Tổng Thống Mĩ Truman (1947).

	C. Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập (1945).

	D. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949).


Câu 18: Tên nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại sự kiện nào dưới đây?
	A. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước năm 1975.

	B. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước năm 1976.

	C. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1975.

	D. Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI năm 1976.


Câu 19: Đặc điểm tình hình Việt Nam ngay sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 là gì?
	A. Mỹ thay chân Pháp, đưa quân vào cai trị trực tiếp ở miền Nam Việt Nam.

	B. Miền Bắc Việt Nam xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa.

	C. Miền Nam Việt Nam cùng Lào, Campuchia trở thành thuộc địa của Mỹ.

	D. Đất nước bị chia cắt thành 2 miền, với 2 chế độ chính trị - xã hội khác nhau.


Câu 20: Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Trung Quốc và tham gia hoạt động cách mạng ở
	A. Quảng Châu.
	B. Bắc Kinh.
	C. Hồng Công.
	D. Thượng Hải.


Câu 21: Nguyễn Ái Quốc rút ra chân lý “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây chính là con đường giải phóng chúng ta” là do sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng nào sau đây?
	A. Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII).

	B. Cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII).

	C. Cách mạng Cuba(thế kỉ XX).

	D. Cách mạng tháng Mười Nga (thế kỉ XX).


Câu 22: Quốc gia nào sau đây thuộc nhóm 5 nước sáng lập tổ chức ASEAN?
	A. Thái Lan.
	B. Đông Timo.
	C. Lào.
	D. Việt Nam.


Câu 23: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo (2/1930) mang tính đúng đắn vì xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam
	A. giành độc lập cho dân tộc, đưa trí thức lên nắm chính quyền.

	B. không chỉ giành độc lập cho dân tộc mà còn giải phóng gia cấp.

	C. giành độc lập cho dân tộc, đưa công nhân lên nắm chính quyền.

	D. không chỉ giải phóng công nhân mà còn giải phóng nông dân.


Câu 24: Tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm 1929-1933 như thế nào?
	A. Bước đầu phát triển.
	B. Bước vào thời kỳ suy thoái.

	C. Phát triển mạnh mẽ.
	D. Phát triển xen kẽ suy thoái.


Câu 25: Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 có tác dụng
	A. ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

	B. làm kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp thất bại hoàn toàn.

	C. làm cho kế hoạch Rơve của Pháp bị phá sản hoàn toàn.

	D. tạo điều kiện cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến lâu dài.


Câu 26: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) đã xác định giai cấp nào nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam?
	A. Giai cấp tư sản.
	B. Giai cấp nông dân.

	C. Giai cấp tiểu tư sản.
	D. Giai cấp công nhân.


Câu 27: Quốc gia nào ở Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong những năm 70 của thế kỉ XX?
	A. Xingapo.
	B. Campuchia.
	C. Việt Nam.
	D. Mianma.


Câu 28: APEC là tên viết  tắt của tổ chức nào?
	A. Quỹ tiền tệ quốc tế.

	B. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương.

	C. Ngân hàng thế giới.

	D. Diễn đàn hợp tác kinh tế Á- Âu.


Câu 29: Trận Điện Biên Phủ (1954) và trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972) đều là thắng lợi
	A. diễn ra trên địa bàn Điện Biên Phủ (Lai Châu).

	B. có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi trên bàn đàm phán ngoại giao.

	C. của một trận quyết chiến chiến lược về quân sự.

	D. có ý nghĩa quyết định kết thúc một chiến tranh với đế quốc xâm lược.


Câu 30: Thắng lợi nào dưới đây của nhân dân Việt Nam trong thế kỉ XX đã góp phần vào việc xóa bỏ chủ nghĩa phát xít trên thế giới?
	A. Cách mạng tháng Tám 1945.

	B. Tổng tiếng công và nổi dậy Xuân 1975.

	C. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.

	D. Kháng chiến chống Pháp (1945-1954).


Câu 31: Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 lấy đổi mới kinh tế là trọng tâm vì
	A. kinh tế phát triển là cơ sở để đổi mới các lĩnh vực khác.

	B. hậu quả của chiến tranh tàn phá rất nặng nề về kinh tế.

	C. học theo kinh nghiệm đổi mới của các nước xã hội chủ nghĩa.

	D. những khó khăn của Việt Nam đều bắt nguồn từ kinh tế.


Câu 32: Hoạt động có tính chính trị của giai cấp tư sản Việt Nam trong những năm 1919 – 1925 là
	A. thành lập ra Đảng Lập hiến (1923).

	B. vận động “Chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa” (1919).

	C. chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kì (1923).

	D. chống độc quyền cảng Sài Gòn (1923).


Câu 33: Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn toàn trở nên tự giác là
	A. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại (2/1930).

	B. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập (2/1930).

	C. Thợ máy xưởng Ba Son ở Sài Gòn bãi công (8/1925).

	D. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời (1929).


Câu 34: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mỹ
	A. suy giảm nghiêm trọng.

	B. thiệt hại nặng nề do chiến tranh tàn phá.

	C. phát triển mạnh mẽ.

	D. lâm vào tình trạng khủng hoảng liên tiếp.


Câu 35: Nội dung nào dưới đây là chủ trương của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong Đông - Xuân 1953 - 1954?
	A. Nhanh chóng giành quyền chủ động trên chiến trường chính đồng bằng Bắc Bộ.

	B. Tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu.

	C. Nhanh chóng xoay chuyển cục diện bại thành thắng trong vòng 18 tháng.

	D. Tránh tình thế quân đội Việt Nam phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc.


Câu 36: Tại sao Việt Nam cần phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước sau Đại thắng mùa xuân năm 1975?
	A. Phù hợp với xu thế phát triển mới của thế giới.

	B. Cần nghiêm chỉnh thực thi Hiệp định Giơnevơ.

	C. Nhân dân mong muốn có một chính phủ thống nhất.

	D. Để tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.


Câu 37: Đặc điểm nổi bật của phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Nam Kỳ sau năm 1862 là
	A. lực lượng khởi nghĩa quy tụ gồm nhiều thành phần trong xã hội.

	B. các cuộc khởi nghĩa nổ ra có quy mô lớn và sự lãnh đạo thống nhất.

	C. giải tán lực lượng kháng chiến theo lệnh bãi binh của triều đình.

	D. quy tụ thành những trung tâm kháng chiến lớn, tổ chức chặt chẽ.


Câu 38: Chiến thắng quân sự nào dưới đây của quân dân Việt Nam đã buộc Mỹ phải kí Hiệp định Pari (1973)?
	A. Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào năm 1971.

	B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968.

	C. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

	D. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.


Câu 39: Năm 1945, địa danh nào dưới đây được chọn làm thủ đô khu giải phóng Việt Bắc?
	A. Bắc Sơn (Lạng Sơn).
	B. Đồng Văn (Hà Giang).

	C. Định Hóa (Thái Nguyên).
	D. Tân Trào (Tuyên Quang).


Câu 40: Trong bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3/1945), Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là
	A. Đế quốc Mỹ.
	B. Quân Trung Hoa Dân quốc.

	C. Thực dân Anh.
	D. Phát xít Nhật.


----------- HẾT ----------
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